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1. giới thiỆU 
Việt nam đã được cộng 
đồng quốc tế công nhận 
về việc đạt được những 
thành tựu to lớn trong 
lĩnh vực bình đẳng giới 
và trao quyền cho 
phụ nữ. Việt nam đã 
phê chuẩn công ước 
về Xóa bỏ mọi hình 
thức phân biệt đối xử 
với phụ nữ (ceDAW), và đã lồng 
ghép các nguyên tắc bình đẳng giới vào các văn bản 
pháp luật như Luật bình Đẳng giới năm 2006 và Luật 
phòng chống bạo Lực gia Đình năm 2007.  những cam 
kết này đã đi vào thực tế và Việt nam đã đạt được những 
kết quả đầy hứa hẹn trong lĩnh vực bình đẳng giới. Điểm 
qua một vài kết quả đạt được có thể thấy Việt nam đang 
xếp hạng 71 trong số 134 quốc gia trên thế giới năm 
2009 về chỉ số Khoảng cách giới toàn cầu theo Diễn đàn 
Kinh tế thế giới, và đứng thứ 94 trong số 155 quốc gia 
trong năm 2007 về chỉ số phát triển giới.

cuộc tổng điều tra Dân số và nhà ở (tĐtDs) được tiến 
hành 10 năm một lần là cuộc điều tra mang tính đại diện 
nhất của quốc gia. Kết quả của tĐtDs đã cung cấp các 
thông tin quan trọng về cơ cấu dân số, thành tựu giáo 
dục, việc làm, di cư, tình trạng nhà ở, và điều kiện sống 
của người dân trên toàn quốc và ở các địa phương. phân 
tích các số liệu tĐtDs theo giới tính sẽ cho thấy một bức 
tranh toàn diện về một số chỉ số bình đẳng giới và đo 
lường được sự tiến bộ của Việt nam trong việc đạt được 
bình đẳng giới toàn diện.

Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu 
của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 
nhằm đưa ra các thông tin cơ bản về sự khác biệt giới 
dựa trên các chỉ số thu được từ số liệu tĐtDs, và trên 
cơ sở đó xác định khoảng cách về giới ở các lĩnh vực và 
các vùng địa lý. tài liệu này nhằm bổ sung vào các thông 
tin và bằng chứng hiện có về bình đẳng giới ở Việt nam, 
đồng thời cũng minh họa tầm quan trọng của việc phân 
tách theo giới tính một cách có hệ thống trong phân tích 
số liệu phục vụ cho xây dựng và hoạch định các chính 

bản đồ 4:    tỷ số nam/nữ trong dân số từ 5 tuổi 
trở lên đang đi học theo tỉnh, 2009
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2. tỔng QUAn VỀ cơ cấU giới tÍnh 
cỦA Dân số 
trên đà trở thành một 
nước có thu nhập trung 
bình, Việt nam đang 
trải qua sự phát triển 
to lớn cả về kinh tế 
và xã hội. Điều này 
kéo theo những 
thay đổi về gia đình 
và cấu trúc dân số 
và xã hội của quốc 
gia, có thể quan 
sát thấy ở cấp độ vĩ mô 
thông qua các tháp dân số năm 1999 và 2009 dưới đây. 

Biểu đồ 1: Tháp dân số năm 1999 và 2009 (tính 
toán dựa trên số liệu toàn bộ) 
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sách một cách có hiệu quả và dựa trên bằng chứng. Đây 
là xuất bản phẩm thứ bảy trong tập hợp các ấn phẩm 
được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) công bố trong 
những năm gần đây. tài liệu này dựa trên phân tích số 
liệu mẫu 15% của tĐtDs năm 2009 và mẫu 3% của 
tĐtDs năm 1999, và số liệu rút ra từ ấn phẩm “Các 
kết quả chủ yếu”1 và các chuyên khảo phân tích số liệu 
tĐtDs2 do tổng cục thống kê (tctK) và UnFpA thực 
hiện. 

Xin trân trọng cảm ơn bà Veronique marx và các cán bộ 
của văn phòng UnFpA đã đóng góp biên soạn tài liệu này. 
Với ấn phẩm này, UnFpA mong muốn cung cấp những 
thông tin mới nhất về các khía cạnh về giới từ số liệu 
tĐtDs để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về bình đẳng giới 
ở Việt nam.

1.   ban chỉ đạo tổng điều tra Dân số và nhà ở trung ương (2010), 
‘tổng điều tra Dân số và nhà ở Việt nam năm 2009: các kết quả 
chủ yếu’. 

2.    tổng cục thống kê và UnFpA (sắp xuất bản), ‘tổng điều tra Dân 
số và nhà ở Việt nam năm 2009: tỷ số giới tính khi sinh ở Việt 
nam - các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những 
khác biệt’. 

        tổng cục thống kê và UnFpA (sắp xuất bản), ‘tổng điều tra Dân 
số và nhà ở Việt nam năm 2009: giáo dục ở Việt nam - phân 
tích các chỉ số chủ yếu’.

        tổng cục thống kê và UnFpA (sắp xuất bản), ‘tổng điều tra Dân 
số và nhà ở Việt nam năm 2009: Di cư và Đô thị hóa ở Việt nam 
- thực trạng, xu hướng và những khác biệt’.

       tổng cục thống kê và UnFpA (sắp xuất bản), ‘tổng điều tra Dân 
số và nhà ở Việt nam năm 2009: cấu trúc tuổi - giới tính và tình 
trạng hôn nhân của dân số Việt nam’.

so sánh tháp dân số năm 1999 và 2009 (biểu đồ 1) cho 
thấy một  xu hướng biến động rõ nét về cơ cấu dân số 
ở Việt nam. Trước tiên, có thể thấy có sự giảm nhanh 
chóng về số lượng dân số trẻ, đặc biệt là từ nhóm tuổi 
5-14. Thứ hai, có thể thấy sự gia tăng về quy mô của 
các nhóm tuổi trưởng thành từ 15-64 tuổi, đặc biệt là 
nhóm tuổi 40-59. hai xu hướng này xảy ra đồng thời 
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3.    theo Liên hợp quốc (2008), tổng tỷ số phụ thuộc được đo bằng 
tỷ số giữa ‘trẻ em tuổi từ 0-14’ và ‘người già từ 65 tuổi trở lên’, 
trên 100 người tuổi từ 15-64. giai đoạn cơ cấu Dân số vàng xảy 
ra khi tổng tỷ số phụ thuộc thấp hơn 50%, điều này có nghĩa là 
một người trong độ tuổi phụ thuộc sẽ được hai người trong độ 
tuổi lao động hỗ trợ.

phản ánh một “cơ cấu dân số vàng”,  trong đó số lượng 
dân số trong độ tuổi lao động lớn hơn số lượng dân số 
phụ thuộc3, do vậy mang đến những điều kiện thuận lợi 
cho phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia.

các tháp dân số cũng cung cấp thông tin về tỷ số giới 
tính của dân số. Đến năm 2009, tỷ số giới tính của dân 
số đã lên tới 98,1 nam cho 100 nữ, tăng cao hơn mức tỷ 
số giới tính 96,7 nam trên 100 nữ của năm 1999. trong 
biến động dân số thời gian vừa qua, tỷ số giới tính của 
Việt nam luôn nhỏ hơn 100 do tỷ lệ tử vong  ở nam giới 
cao hơn do tác động của cuộc chiến tranh ở nửa sau của 
thế kỷ 20. Kể từ khi thống nhất đất nước vào năm 1975, 
tỷ số này đã tăng dần và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong 
những thập kỷ tới.

một điều thú vị khác khi so sánh tháp dân số của năm 
1999 và 2009 là sự khác biệt trong tỷ số giới tính giữa 
các nhóm tuổi. trong khi phụ nữ chiếm đa số trong 
các nhóm tuổi già (từ 60 tuổi trở lên) ở cả hai cuộc 
ĐtDs năm 1999 và 2009, thì số liệu năm 2009 cho 
thấy nhóm trẻ em dưới 5 tuổi có số trẻ em trai nhiều 
hơn số trẻ em gái. Xu hướng số trẻ em trai được sinh 
ra nhiều hơn số trẻ em gái được thể hiện rõ ràng hơn 
trong bản đồ tỷ số giới tính trẻ em (tsgtte) theo tỉnh 
ở Việt nam dưới đây.

tỷ số giới tính trẻ em (tsgtte) được tính bằng số trẻ em 
trai dưới 5 tuổi trên 100 em gái dưới 5 tuổi. Việt nam đã 
chứng kiến sự gia tăng tỷ số này từ giữa những năm 2000. 
tsgtte cao bất thường phát sinh từ sự cao bất thường của 
tỷ số giới tính khi sinh (tsgtKs). tsgtKs ở mức sinh học 
bình thường dao động trong khoảng 105-107, nhưng trên 
thực tế tsgtKs ở Việt nam năm 2009 đã đạt đến 110,5 
trên toàn quốc. các kết quả này phản ánh tâm lý ưa thích 
của con trai đang tồn tại trong văn hóa Việt nam - một hiện 
tượng đã được xác định qua các nghiên cứu định tính và định 
lượng khác. bản đồ trên cũng cho thấy giá trị tsgtte không 
giống nhau trên cả nước hay nói cách khác, có sự khác biệt 

Bản đồ 1: Tỷ số giới tính trẻ em theo tỉnh, 2009 



12 Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 13Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

lớn theo khu vực địa lý. bản đồ 1 minh họa một vài nhóm 
tỉnh có tỷ lệ giới tính cao: nhóm đầu tiên là khu vực Đồng 
bằng sông hồng, nhóm thứ hai là khu vực lân cận thành phố 
hồ chí minh ở Đông nam bộ, nhóm thứ ba là khu vực các 
tỉnh Duyên hải miền trung tập trung xung quanh Đà nẵng. 
sự khác biệt về tsgtKs ở các vùng cho thấy sự gia tăng 
hành vi lựa chọn giới tính trước sinh tại các khu vực nông 
thôn thuộc vùng đồng bằng sông hồng và các khu vực đô thị 
khác trên cả nước. Đặc điểm địa lý này cũng cho thấy trong 
tương lai gần, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh có 
thể lan tới các tỉnh mà hiện nay chưa xuất hiện hành vi lựa 
chọn giới tính trước sinh, điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng 
hơn nữa tsgtKs chung của cả nước4. 

một chỉ số khác về dân số rút ra từ số liệu tĐtDs thể hiện 
sự khác biệt giới tính đáng kể là tuổi thọ bình quân tính từ 
lúc sinh. tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh năm 2009 là 
72,8 năm. tuy nhiên tuổi thọ bình quân của nữ giới là 75,6 
năm, tăng 5,5 năm so với năm 1999, và tuổi thọ bình quân 
của nam giới là 70,2 năm, tăng 3,7 năm trong cùng thời kỳ. 
Điều này cho thấy sự tiến bộ quan trọng trong 10 năm qua 
về phát triển con người và sức khỏe và tuổi thọ của dân cư.

tương tự như vậy, phân tích theo giới tính các chỉ số về 
mức chết cũng mang lại những kết quả thú vị. mặc dù một 
số chỉ số về mức chết như tỷ suất chết thô (cDR) và tỷ 
suất chết trẻ em dưới 1 tuổi (imR) chưa được ước tính theo 
giới tính, nguyên nhân tử vong trong số liệu tĐtDs lại 
được chia theo giới tính. Ví dụ, trong khi 1,6% số nam giới 
tử vong là do tai nạn lao động và 6,5% là do tai nạn giao 
thông, thì đối với phụ nữ, tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân 
này tương ứng là 0,3% và 2,1%. tỷ suất chết mẹ, được 
tính bằng số ca chết mẹ trên 100.000 ca đẻ sống, trong 
năm 2009 được ước tính là 69/100.000 ca đẻ sống. ngoài 
sự khác biệt về giới tính, các chỉ số này cũng có khác biệt 
đáng kể theo vùng địa lý. 

4.  UnFpA (2010), ‘mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt nam: bằng 
chứng từ tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009’. 

      UnFpA (2010), ‘tỷ số giới tính khi sinh ở châu á và Việt nam: tổng 
quan tài liệu nhằm hướng dẫn nghiên cứu về chính sách’.  

3. tình tRạng hôn nhân  

số liệu tĐtDs cung cấp 
thông tin về tình trạng 
hôn nhân của dân số 
từ 15 tuổi trở lên qua 
các câu hỏi về tình 
trạng hôn nhân, 
được sử dụng để 
phân tích tuổi kết 
hôn trung bình lần 
đầu (smAm) trong 
tài liệu này. 

Xu hướng trong hôn nhân và tình 
trạng hôn nhân được minh họa trong hai tháp dân số năm 
1999 và 2009 dưới đây (biểu đồ 2). nhóm dân số độc 
thân (chưa bao giờ kết hôn) trong cả nam và nữ đều gia 
tăng từ năm 1999, đặc biệt là đối với nhóm tuổi 35-54. 
các tháp dân số này cũng cho thấy trong thời gian từ năm 
1999-2009, tỷ lệ phụ nữ góa chồng đã tăng lên đáng kể 
ở tất cả các nhóm tuổi trưởng thành. Đến năm 2009, hơn 
50% phụ nữ Việt Nam từ 60 tuổi trở lên sống độc thân 
(chưa kết hôn, ly dị/ly thân hoặc góa), trong khi đó tỷ lệ 
cao như vậy chỉ có ở nhóm nam giới ở độ tuổi 85 trở lên.

Biểu đồ 2: Tháp dân số theo tình trạng hôn nhân, 
năm 1999 và 2009

90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19

4 43 32 21 1Triệu người

Tuổi
Tháp dân số Việt Nam theo tình trạng hôn nhân, 1999

Nam chưa kết hôn
Nam kết hôn
Nam góa
Nam khác

Nữ chưa kết hôn
Nữ kết hôn
Nữ góa
Nữ khác



14 Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 15Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

90+
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19

4 43 32 21 1Triệu người

Tuổi
Tháp dân số Việt Nam theo tình trạng hôn nhân, 2009
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một phân tích khác về hôn nhân tập trung phân tích tỷ 
lệ ly hôn/ly thân của nam và nữ từ 15 tuổi trở lên ở Việt 
nam theo tuổi, thành thị/nông thôn.

Biểu đồ 3: Dân số ly hôn/ly thân theo tuổi năm 2009
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biểu đồ 3 cho thấy ở tất cả các nhóm tuổi, tỷ lệ ly dị 
hoặc ly thân của nữ giới luôn cao hơn của nam giới. Điều 
này đặc biệt đúng đối với nữ giới ở thành thị. giải thích 
cho hiện tượng này có thể là do nam giới có khả năng 
tái hôn cao hơn nữ giới, tuy nhiên cần có nhiều nghiên 
cứu chuyên sâu hơn về các nguyên nhân và tác động của 
hiện tượng này. 

tuổi kết hôn lần đầu chỉ tăng nhẹ ở Việt nam, được thể 
hiện qua tuổi kết hôn trung bình lần đầu (smAm) tăng 
nhẹ ở nam và gần như không đổi ở nữ. trong năm 2009, 
tuổi kết hôn trung bình lần đầu (smAm) của nữ là 22,8, 
thấp hơn con số 26,2 của nam giới, cho thấy phụ nữ kết 
hôn ở các độ tuổi trẻ hơn so với nam giới. tuổi kết hôn 
trung bình lần đầu năm 1999 của nữ là 22,8 và của nam 
là 25,4. mặc dù phụ nữ có xu hướng kết hôn ở lứa tuổi 
trẻ hơn ở tất cả các vùng ở Việt nam, có thể thấy sự khác 
biệt giữa các tỉnh theo bản đồ dưới đây. những phần có 
màu đậm hơn trong cả hai bản đồ (bản đồ 2) hiển thị các 
tỉnh có smAm thấp hơn. 
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Bản đồ 2: Tuổi kết hôn trung bình lần đầu (SMAM) 
của nam và nữ theo tỉnh, 2009
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5.  các nhóm dân tộc được lựa chọn ở đây đều có dân số trên 1 triệu 
người. 

mặc dù có sự khác biệt về smAm theo tỉnh, sự khác biệt 
lớn nhất về SMAM là theo dân tộc5. tuổi kết hôn trung 
bình lần đầu của người Kinh là cao nhất và của người 
h’mông là thấp nhất với 19,9 tuổi cho nam và 18,8 cho 
nữ (biểu đồ 4). phụ nữ kết hôn sớm có ảnh hưởng tới vấn 
đề sinh sản và sức khỏe bà mẹ và trẻ em, và do đó cũng 
sẽ hạn chế tiếp cận tới cơ hội giáo dục và việc làm. phụ 
nữ mang thai ở độ tuổi dưới 18 tuổi chịu nhiều rủi ro hơn 
so với độ tuổi trưởng thành do những bà mẹ trẻ ở tuổi 
này có nguy cơ bị biến chứng sản khoa cao, dẫn đến xác 
suất tử vong mẹ lớn. Kết hôn sớm cũng làm giảm cơ hội 
học tập, đào tạo và việc làm của phụ nữ trẻ. mất các cơ 
hội giáo dục và việc làm sẽ hạn chế rất lớn đến sự phát 
triển  tương lai của chính họ cũng như của con cái họ.

Biểu đồ 4: Tuổi kết hôn trung bình lần đầu (SMAM) 
theo dân tộc, 2009

tóm lại, phân tích trên về khác biệt theo giới tính trong 
cấu trúc tuổi - và tình trạng hôn nhân ở Việt nam cho 
thấy rõ ràng đất nước đang trải qua những thay đổi trong 
hôn nhân và cấu trúc gia đình. trong tương lai, những 
thay đổi này có thể mang lại những tác động sâu rộng 
tới vấn đề sinh sản và cấu trúc dân số, cũng như tới phát 
triển kinh tế xã hội, hệ thống an sinh xã hội và vấn đề 
bình đẳng giới.
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4. hộ giA Đình có chỦ hộ LÀ nữ VÀ 
ĐiỀU KiỆn sống 
Kết quả từ ba cuộc tổng 
điều tra dân số ở Việt 
nam  cho thấy quy mô 
trung bình của hộ gia 
đình giảm đáng kể, 
từ 4,8 người/hộ vào 
năm 1989, xuống 
4,5 người/hộ vào 
năm 1999 và 3,8 
người/hộ vào năm 
2009. tỷ lệ hộ gia đình độc thân đã tăng lên, từ 5% 
trong tổng số hộ gia đình trong năm 1989 lên đến 7,3% 
trong năm 2009. 

Đa số hộ gia đình độc thân là nữ, mặc dù tỷ lệ hộ gia đình 
độc thân là phụ nữ đã giảm từ 72,9% trong năm 1989 
xuống 67% trong năm 2009. tháp dân số dưới đây (biểu 
đồ 5) trình bày số lượng các hộ gia đình độc thân trong 
năm 2009 và cho thấy một kết quả thú vị: ở độ tuổi dưới 
25, số lượng nam và nữ sống độc thân gần như tương 
đương. tuy nhiên, đối với nhóm tuổi từ 25 - 39, tỷ lệ nữ 
sống độc thân giảm, nhưng sau đó lại tăng ở độ tuổi 44 
trở lên. sự gia tăng tỷ lệ các hộ gia đình độc thân là nữ 
này có thể là do tỷ lệ phụ nữ chưa kết hôn trong độ tuổi 
này cao hơn so với nam giới do tỷ số giới tính nam/nữ 
thấp. thứ hai, tỷ lệ tử vong của nam cao hơn của nữ một 
chút, điều này có nghĩa là ở các nhóm tuổi lớn hơn, nhiều 
hộ gia đình độc thân là các góa phụ. thứ ba, sau khi ly 
hôn hoặc góa, khả năng tái hôn của phụ nữ thấp hơn của 
nam giới, như được thể hiện trong biểu đồ 5 dưới đây.
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Biểu đồ 5: Dân số trong các hộ gia đình độc thân 
theo tuổi, 2009

mặc dù tỷ lệ hộ gia đình độc thân là nữ  lớn hơn so với 
nam giới, phân tích về tình trạng kinh tế - xã hội (theo 
nhóm kinh tế - xã hội6) của các hộ gia đình nam và nữ 
sống độc thân là chủ hộ cho thấy nhìn chung, hộ gia đình 
độc thân chủ hộ là nam có tình trạng kinh tế - xã hội tốt 
hơn các hộ gia đình độc thân chủ hộ là nữ (biểu đồ 6). 
tương tự các phân tích khác, phân tích theo tuổi cũng 
cho thấy phụ nữ trên 65 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất trong 
nhóm phụ nữ sống độc thân7.

6.    theo ‘chỉ số tổng hợp về mức sống’ (siLs), các hộ gia đình 
được phân thành 5 nhóm kinh tế -xã hội trong dân số, từ nghèo 
nhất tới giàu nhất. phương pháp thống kê này do tiến sỹ c.Z 
guilmoto đưa ra và được giải thích cụ thể hơn trong ấn phẩm 
của gso và UnFpA sắp xuất bản: ‘tổng điều tra Dân số và nhà 
ở Việt nam năm 2009: tỷ số giới tính khi sinh ở Việt nam - các 
bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt’.

7      tổng cục thống kê và UnFpA (sắp xuất bản), ‘tổng điều tra Dân 
số và nhà ở Việt nam năm 2009: cấu trúc tuổi - giới tính và tình 
trạng hôn nhân của dân số Việt nam’. 
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Biểu đồ 6: Hộ gia đình độc thân theo giới tính và 
tình trạng kinh tế-xã hội, 2009



22 Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 23Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

5. tỷ LỆ biết Đọc biết Viết,          
giáo DỤc VÀ ĐÀo tạo  
tỷ lệ dân số từ 15 tuổi 
trở lên biết đọc biết 
viết, được định nghĩa 
trong tĐtDs là 
“phần trăm số người  
từ 15 tuổi trở lên 
biết đọc, viết và 
hiểu đầy đủ những 
câu đơn giản bằng 
chữ quốc ngữ, chữ 
dân tộc hoặc chữ 
nước ngoài trong tổng 
dân số 15 tuổi trở lên”, đã tăng liên tục trong ba cuộc 
tổng điều tra: từ 87,3% vào năm 1989, tới 90,3% vào 
năm 1999, và lên đến 93,5% trong năm 2009. như được 
minh họa trong biểu đồ 7, một bước tiến quan trọng 
trong bình đẳng giới cũng đã đạt được thông qua việc 
tăng tỷ lệ biết đọc biết viết của phụ nữ thêm 4,5% trong 
10 năm qua, trong khi đó tỷ lệ tăng đối với nam giới chỉ 
là 1,8%, do đó làm giảm chênh lệch giữa nam và nữ về 
tỷ lệ biết đọc biết viết trong thời kỳ 1999 - 2009. năm 
2009, tỷ lệ biết đọc biết viết của nam giới là 95,8% và 
của nữ là 91,4%.

Bản đồ 3: Tỷ số nam/nữ trong dân số từ 15 tuổi trở 
lên biết đọc biết viết theo tỉnh, 2009

Biểu đồ 7: Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên biết đọc biết 
viết theo giới tính, 1989-2009
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Bản đồ 4: Tỷ số nam/nữ trong dân số từ 5 tuổi trở 
lên đang đi học theo tỉnh, 2009

8.  tuổi nhập học cấp trung học cơ sở là từ 12-15 tuổi, tuổi nhập học 
cấp phổ thông trung học là từ 16-18 tuổi, tuổi nhập học nghề, cao 
đẳng và đại học là từ 19-22 tuổi. 

tuy nhiên, phân tích tỷ số giữa nam và nữ trong dân số 
từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết theo khu vực địa lý 
cho thấy đặc biệt ở một số tỉnh Trung du và miền núi phía 
Bắc Việt Nam, tỷ lệ biết đọc biết viết của phụ nữ thấp hơn 
nhiều so với nam giới. 

như được minh họa trong bản đồ 3, ở hầu hết các tỉnh, 
sự khác biệt về tỷ lệ biết đọc biết viết theo giới tính hầu 
như không đáng kể, và tỷ số nam/nữ trong dân số biết 
đọc biết viết dao động từ 1,01 đến 1,10. tuy nhiên, có 
thể thấy một ngoại lệ là ở bốn tỉnh trung du và miền núi 
phía bắc, cụ thể là Lai châu, Điện biên, sơn La và hà 
giang, tỷ số nam/nữ trong dân số biết đọc biết viết dao 
động từ 1,31 tới 1,68. Điều này thể hiện một sự chênh 
lệch lớn về giới trong trình độ biết đọc biết viết.  

sự khác biệt về giới trong giáo dục cũng được thể 
hiện trong bản đồ 4. bản đồ này minh họa tỷ số giữa 
nam và nữ trong dân số từ 5 tuổi trở lên đang đi học. 
Tương tự như khác biệt về giới trong tỷ lệ biết đọc biết 
viết ở Bản đồ 3, các tỉnh Trung du và miền núi phía 
Bắc cũng có chênh lệch giới lớn nhất về tỷ lệ đi học. 
sự khác biệt lớn này có thể là do tác động của các yếu 
tố kinh tế -xã hội và văn hóa khiến phụ nữ rời trường 
sớm hơn và kết hôn sớm hơn so với nam giới. có thể 
thấy trong biểu đồ dưới đây, ở cấp quốc gia đã không 
còn khác biệt giới tính ở cấp tiểu học. Điều này cho 
thấy rằng trong tương lai, tỷ lệ giữa nam đi học so với 
nữ đi học cũng sẽ giảm. tuy nhiên cần lưu ý rằng tỷ 
số này không phản ánh tỷ lệ dân số đang đi học mà 
chỉ đơn thuần thể hiện tỷ số giới tính của dân số hiện 
đang đi học. 

biểu đồ 8 cho thấy không có sự khác biệt giới tính trong 
tỷ lệ nhập học đúng tuổi ở cấp tiểu học, nhưng có sự 
khác biệt nhỏ trong tỷ lệ nhập học đúng tuổi ở các cấp 
học cao hơn8. Đáng mừng là ở tất cả các cấp học cao hơn 
cấp tiểu học, tỷ lệ nhập học đúng tuổi của nữ cao hơn 
của nam một chút. 

tuy nhiên, các tỷ lệ về cấp học đã hoàn thành được thể 
hiện trong hai bản đồ 5 và 6 dưới đây một lần nữa lại 
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cho thấy một bức tranh với sự khác biệt về giới tính rõ 
rệt theo tỉnh. Sự chênh lệch về giới trong giáo dục diễn 
ra rõ nét tại các tỉnh có điều kiện khó khăn ở vùng Trung 
du miền núi phía Bắc, nơi có nhiều nhóm dân tộc ít người 
sinh sống. các tỉnh nam bắc bộ, Duyên hải miền trung 
và Đồng bằng sông cửu Long có sự chênh lệch về giới 
trong giáo dục nhỏ hơn. 

bản đồ 5 minh họa tỷ số giữa nam và nữ của những người 
đã tốt nghiệp cấp tiểu học, được định nghĩa trong tĐtDs 
là “những người đã từng đi học và tốt nghiệp tiểu học”. so 
sánh tỷ số này theo khu vực địa lý cho thấy một số tỉnh 
(màu xám nhạt) có tỷ lệ phụ nữ đã hoàn thành cấp tiểu 
học cao hơn nam giới. tuy nhiên các tỉnh khác, đặc biệt là 
ở vùng trung du và miền núi phía bắc, nơi có chênh lệch 
lớn giữa nam và nữ về tỷ lệ biết đọc biết viết (tham khảo 
bản đồ 3), cũng có sự khác biệt lớn về tỷ lệ nam và nữ 
hoàn thành cấp học tiểu học (màu da cam tới màu đỏ). 

trong bản đồ 6, màu xám nhạt hiển thị các tỉnh có tỷ số 
nam/nữ đã tốt nghiệp cấp trung học cơ sở nhỏ hơn 1. cụ 
thể là các tỉnh này có số lượng nam giới đã tốt nghiệp 
cấp trung học cơ sở ít hơn nữ giới. các tỉnh có màu cam 
tới màu đỏ thể hiện tỷ lệ tăng dần số lượng nam giới đã 
tốt nghiệp cấp trung học cơ sở so với nữ. tương tự các 
chỉ số giáo dục khác đã được trình bày ở trên, các tỉnh 
Trung du và miền núi phía Bắc tụt hậu hơn so với các tỉnh 
khác về bình đẳng giới trong giáo dục. Đối với bậc giáo 
dục trung học cơ sở, các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh 
Duyên hải Nam Trung bộ cũng có sự khác biệt khá lớn 
giữa nam và nữ.

Bản đồ 5: Tỷ số nam/nữ trong dân số đã tốt nghiệp 
cấp tiểu học theo tỉnh, 2009
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Biểu đồ 8: Tỷ lệ nhập học đúng tuổi các cấp theo 
giới tính, 2009
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Bản đồ 6: Tỷ số nam/nữ trong dân số tốt nghiệp 
trung học cơ sở theo tỉnh, 2009

cuối cùng, biểu đồ 9 dưới đây minh họa trình độ chuyên 
môn kỹ thuật cao nhất đã đạt được của nam và nữ chia 
theo thành thị và nông thôn. Sự khác biệt giữa nam và nữ, 
và sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn đều rất đáng 
kể. phân tích theo giới tính và khu vực địa lý cho thấy rõ 
ràng là trong năm 2009, nam giới ở thành thị có trình độ 
học vấn cao hơn các nhóm dân cư khác. trong khi đó, nữ 
giới ở nông thôn có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp 
nhất. nhóm này cần được các nhà hoạch định chính sách 
và các nhà giáo dục chú trọng nhiều hơn. tuy nhiên với tỷ 
lệ nhập học khá bình đẳng giữa nam và nữ ở tất cả các cấp 
học (xem biểu đồ 7), có thể hy vọng rằng sự chênh lệch 
về giới này sẽ giảm đi trong vòng mười năm tới. 

Biểu đồ 9: Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đã 
đạt được theo giới tính và thành thị/nông thôn, 2009

30

25

20

15

10

5

0

Nam 
thành thị

Nữ 
thành thị

Nam 
nông thôn

Nữ
nông thôn

Trên đại học

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

0,8

11,8

2,2

8,1

6,5

0,4

0.04

0,02
1,2
1,4
2,6
1,0

1,8

4,3

2,5

1,1

8,7

2,8

7,1

2,5

Phần trăm



30 Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 31Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

6. hiỆn tượng nữ hóA Di cư  
phân tích theo giới số 
liệu về di cư của tĐtDs 
cho thấy  hiện tượng 
“nữ hóa di cư”. như 
mô tả trong biểu 
đồ dưới đây, trong 
năm 2009, nữ di cư 
chiếm hơn một nửa 
tổng số dân di cư 
và số lượng nữ giới 
đã nhiều hơn nam 
giới trong tất cả các nhóm 
dân số di cư (di cư trong huyện, di cư giữa các huyện và 
di cư giữa các tỉnh). Để hiểu rõ và sử dụng số liệu này, 
cần phải nhấn mạnh rằng tĐtDs định nghĩa người di cư 
là người có nơi thường trú hiện tại khác với nơi thường 
trú 5 năm trước thời điểm điều tra. Do đó, tĐtDs không 
có thông tin về nhóm dân số di cư ngắn hạn, di cư theo 
mùa và di cư theo dạng con lắc, là các nhóm dân số di 
cư dễ bị tổn thương ở Việt nam và không có nhiều số liệu 
về các nhóm này. 

Biểu đồ 10: Dân số di cư theo giới tính và tuổi, 
2009
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một phát hiện thú vị khác từ phân tích xu hướng qua thời 
gian trong số liệu là dân số di cư đang dần trẻ hóa, hoặc 
ít nhất là hiện tượng trẻ hóa đang diễn ra trong nhóm 
dân số di cư dài hạn trong tĐtDs. có thể thấy trong các 
đồ thị dưới đây, dân số nữ di cư có độ tuổi trung bình trẻ 
hơn dân số nam di cư một tuổi và ngày càng trẻ hơn kể 
từ năm 1989. như đã thấy trong biểu đồ 10 phía trên, 
trong năm 2009, dân số di cư chủ yếu tập trung trong 
nhóm tuổi từ 20-29. hơn nữa, tỷ lệ nữ trong dân số di cư 
ở tất cả các nhóm di cư liên tục tăng cao trong hai thập 
kỷ qua.

như có thể thấy dưới đây, nữ giới chiếm đa số trong 
nhóm di cư với khoảng cách ngắn (di cư trong huyện).

Biểu đồ 11: Nhóm dân số di cư theo giới tính, 1989 
- 2009   

  

phân tích tỷ số giữa dân số nam và nữ di cư theo tỉnh cho 
thấy nữ giới di cư trong khoảng cách ngắn hơn nam giới. 
Ở tất cả các tỉnh trừ tỉnh Đắk nông, dân số nữ di cư giữa 
các huyện đều lớn hơn dân số nam di cư giữa các huyện. 
tuy nhiên điều này lại khác đối với nhóm di cư giữa các 
tỉnh trong đó rất nhiều tỉnh (các tỉnh có màu cam và màu 
đỏ) có dân số nam nhập cư nhiều hơn dân số nữ nhập 
cư. Do đó, đặc biệt là ở các tỉnh có quy mô dân số nhập 
cư lớn, cần chú trọng hơn tới vấn đề giới tính trong việc 
cung cấp các dịch vụ xã hội cho người di cư. 

  

2009

Di cư trong huyện Di cư giữa các huyện

Nữ Nam

Di cư giữa các tỉnh Không di cư

20091999 1999 1999 19991989 1989 19892009 2009

63,6

36,4 41,8 43,4 45,2 48,2 47 50
57,3 49 49 47

58,2 56,6 54,8 51,9 53,1
42,7 51 51 5350

Phần trăm
100

80

60

40

20

0



32 Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 33Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

Bản đồ 7: Tỷ số nam/nữ trong nhóm dân số di cư 
giữa các huyện và giữa các tỉnh theo tỉnh, 2009 
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7. Dân số KhUyết tật 
Lần đầu tiên trong lịch 
sử tổng điều tra Dân số 
Việt nam, cuộc tĐtDs 
năm 2009 đã tiến hành 
thu thập các thông tin 
về tình trạng khuyết 
tật, và chính xác 
hơn là thu thập các 
thông tin cụ thể 
về khả năng nhìn, 
nghe, vận động và 
trí nhớ (khả năng chú ý) của 
người dân. nhìn chung, đối với cả bốn loại khuyết tật, 
tỷ lệ dân số khuyết tật gia tăng theo độ tuổi đối với cả 
nam và nữ. trong tất cả các dạng khuyết tật, tỷ lệ dân 
số nữ khuyết tật cao hơn so với nam giới, tuy nhiên tỷ lệ 
này thay đổi đáng kể theo độ tuổi. như thấy trong bảng 
1 dưới đây, ở các nhóm tuổi trẻ hơn, tỷ lệ dân số nam 
khuyết tật cao hơn so với nữ. tuy nhiên ở nhóm tuổi 60 
trở lên, tỷ lệ nữ khuyết tật lại cao hơn nam giới. 

Bảng 1: Tỷ lệ dân số khuyết tật, 2009  

Tuổi 
Số người khuyết tật % dân số   

khuyết tật

Nam Nữ Tổng số Nam Nữ

Nhìn

 5–14 43.964 41.047 85.011 51,7 48,3

15–59 734.681 733.019 1.467.700 50,1 49,9

60+ 882.324 1.512.441 2.394.765 36,8 63,2

tổng số 1.660.969 2.286.507 3.947.476 42,1 57,9

Nghe

 5–14 30.981 22.866 53.847 57,5 42,5

15–59 327.613 309.215 636.828 51,4 48,6

60+ 649.865 1.110.998 1.760.863 36,9 63,1

tổng số 1.008.459 1.443.079 2.451.538 41,1 58,9

 Tuổi

 

Số người khuyết tật % dân số   
khuyết tật

Nam Nữ Tổng số Nam Nữ

Vận động

 5–14 32.772 24.097 56.869 57,6 42,4

15–59 451.001 399.445 850.446 53,0 47,0

60+ 691.529 1.302.550 1.994.079 34,7 65,3

tổng số 1.175.302 1.726.092 2.901.394 40,5 59,5

Trí nhớ

 5–14 56.020 40.117 96.137 58,3 41,7

15–59 468.346 444.670 913.016 51,3 48,7

60+ 604.182 1.149.516 1.753.698 34,5 65,5

tổng số 1.128.548 1.634.303 2.762.851 40,8 59,2

mặc dù thực tế rằng tỷ lệ dân số khuyết tật tăng theo 
độ tuổi là điều không đáng ngạc nhiên, nhưng nó có 
ảnh hưởng lớn đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội 
hiện hành. Với dân số đang già hóa như trường hợp ở 
Việt nam9, hệ thống chăm sóc y tế cần phải được điều 
chỉnh để tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe chất lượng cao cho dân số người cao tuổi ngày càng 
tăng, đặc biệt là nhóm phụ nữ cao tuổi chiếm một tỷ lệ 
lớn trong bốn loại khuyết tật trên.

9.    chỉ số tuổi già hóa của Việt nam đã tăng từ 18,3 năm 1989 lên 
24,3 năm 1999 và tới 35,5 năm 2009. chỉ số này được định nghĩa 
là tỷ lệ dân số trên 60 tuổi trên tỷ lệ dân số trẻ em dưới 15 tuổi. 
các dự báo về dân số cho thấy xu hướng già hóa sẽ tiếp tục tăng 
và tỷ lệ sinh tiếp tục giữ ở mức thấp. 
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8. Kết LUận VÀ KhUyến nghị 
tóm lại, phân tích số 
liệu theo giới tính các 
chỉ số trong tĐtDs 
như cấu trúc tuổi, 
trình độ học vấn, tình 
trạng hôn nhân, và 
điều kiện sống của 
dân số cho thấy sự 
khác biệt giữa nam 
và nữ phản ánh 
mức độ bình đẳng giới 
ở Việt nam. các phân tích này cũng cho thấy những khác 
biệt giới tính về mặt không gian, nổi bật lên các vùng có 
chênh lệch giới tính lớn. 

Kết luận chính của tài liệu này là vẫn tồn tại sự khác biệt 
giới tính, và sự khác biệt này nổi bật hơn ở một số vùng 
địa lý, hoặc một số tỉnh so với các khu vực khác. phân tích 
theo giới do đó cung cấp những bằng chứng xác thực cho 
hoạch định chính sách và xây dựng các chương trình can 
thiệp có tính nhạy cảm giới và có mục tiêu cho các nhóm 
dễ bị tổn thương. phân tích này cũng minh chứng cho sự 
cần thiết của việc phân tách các số liệu thống kê theo giới 
tính một cách có hệ thống nhằm hỗ trợ cho các phản ứng 
về chính sách và chương trình can thiệp mang tính nhạy 
cảm về giới.

cụ thể hơn, tài liệu này cho thấy các vấn đề về tỷ số giới 
tính, sự khác biệt về giới và theo vùng địa lý cần phải được 
chú trọng. cấu trúc dân số Việt nam cho biết những thay 
đổi về cấu trúc nhân khẩu học đang diễn ra trên đất nước. 
trong khi ở nhóm dân số trung niên và cao tuổi, tỷ số giới 
tính nghiêng về phụ nữ thì ở các nhóm dân số trẻ hơn, đặc 
biệt là trẻ em dưới 5 tuổi, dân số nam vượt xa dân số nữ. 
Kết quả này cho thấy các dịch vụ y tế và và các dịch vụ xã 
hội cần phải mang tính nhạy cảm về giới và độ tuổi. Ví dụ, 
hệ thống chăm sóc y tế cần hướng tới chăm sóc cho một 
số lượng lớn dân số là phụ nữ cao tuổi, đồng thời có khả 
năng cung cấp các dịch vụ có chất lượng đáp ứng cho các 
vấn đề về sức khỏe và sức khỏe sinh sản có ảnh hưởng 
đến phụ nữ cao tuổi. hơn nữa, tỷ lệ dân số nữ cao trong 
các nhóm dân số già và nhóm dân số sống đơn thân cũng 
cho thấy sự cần thiết của các chương trình an sinh xã hội 
mang tính nhạy cảm giới. Ví dụ, các trung tâm chăm sóc 

người cao tuổi nên cân nhắc tới thực tế là một số lượng 
lớn khách hàng của các trung tâm này sẽ là phụ nữ. phân 
tích cũng cho thấy một thực tế đáng báo động là sự mất 
cân bằng của tỷ số giới tính khi sinh, phản ánh tình trạng 
bất bình đẳng giới sâu sắc trong xã hội. Kết quả này cho 
thấy sự cần thiết nâng cao vị thế của nữ giới trong xã hội 
và trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ, đồng thời cần đẩy 
mạnh hơn nữa việc thực thi pháp luật cấm lựa chọn giới 
tính và phá thai do lựa chọn giới tính nhằm đảo ngược xu 
thế mất cân bằng giới tính khi sinh này.

phân tích tình trạng hôn nhân theo giới cho thấy nhìn 
chung nữ giới kết hôn sớm hơn nam giới. mặc dù tuổi kết 
hôn trung bình (smAm) trên cả nước đã tăng nhẹ trong 
thập kỷ qua, nhưng ở một số tỉnh, cả nam giới và phụ 
nữ vẫn còn kết hôn ở độ tuổi rất trẻ. hiện tượng kết hôn 
sớm phổ biến nhất đối với dân tộc h’mông với tuổi kết 
hôn trung bình của nam là 19,9 và của nữ là 18,8. hôn 
nhân và sinh đẻ ở lứa tuổi trẻ có ảnh hưởng đáng kể tới 
sức khỏe sinh sản của phụ nữ, sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em, và nó có thể có tác động tiêu cực tới cơ hội về giáo 
dục và việc làm của họ. các số liệu phân tích này là bằng 
chứng để chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế 
tăng cường chú ý và hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số, 
đặc biệt là phụ nữ trong các nhóm này về giáo dục sức 
khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, tiếp cận các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe có chất lượng, các cơ hội giáo dục,và 
việc làm, và các vấn đề khác về nâng cao năng lực và 
bảo trợ xã hội.

so sánh các hộ gia đình nam và nữ sống độc thân theo 
nhóm kinh tế - xã hội cho thấy phụ nữ sống độc thân 
thuộc nhóm dễ bị tổn thương hơn. các số liệu này cho 
thấy cần tăng cường hỗ trợ cho những hộ gia đình dễ tổn 
thương nhất, đặc biệt là các hộ gia đình độc thân với chủ 
hộ là nữ. thực tế là rất nhiều hộ gia đình này là người 
già, cần chú trọng hơn nữa tới việc xây dựng các dịch vụ 
chăm sóc công cộng hoặc dựa vào cộng đồng dành cho 
người già.  

sự khác biệt về giới và sự bất bình đẳng giới được thể 
hiện khá rõ trong phân tích các chỉ số giáo dục theo khu 
vực địa lý. mặc dù đất nước đã có những tiến bộ đáng 
kể trong việc đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ, một 
số tỉnh, đặc biệt là các tỉnh ở vùng Trung du và miền núi 
phía Bắc, có sự khác biệt lớn giữa nam và nữ về tỷ lệ biết 
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đọc biết viết và trình độ giáo dục đạt được. Điều này chỉ 
ra rằng cần có nhiều nỗ lực hơn nữa nhằm đảm bảo cho 
trẻ em và phụ nữ trẻ ở các tỉnh này được tiếp cận giáo 
dục và giúp họ tiếp tục học lên các bậc học cao hơn. một 
kết quả đặc biệt đáng chú ý khác là sự khác biệt về trình 
độ chuyên môn kỹ thuật giữa nam giới ở thành thị và nữ 
giới ở nông thôn, cho thấy nữ giới ở nông thôn rất thiệt 
thòi về cơ hội giáo dục. giảm sự khác biệt giới tính không 
chỉ góp phần đạt được sự bình đẳng giới, mà còn có vai 
trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế 
của các tỉnh này.

phân tích di cư theo giới tính cũng mang lại nhiều kết quả 
thú vị. nhìn chung, di cư đang có xu hướng nữ hóa và tập 
trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 20-29. số liệu phân tích 
cho thấy nữ giới di cư trong khoảng cách ngắn hơn so với 
nam giới. Kết quả này có thể có ý nghĩa trong việc xây 
dựng các chính sách bảo trợ xã hội cho nhóm dân số di 
cư nhưng rất có thể kết quả phân tích này bị ảnh hưởng 
bởi số liệu tĐtDs chỉ có thông tin về nhóm di cư dài hạn. 
phân tích theo khu vực địa lý cũng cho thấy một số tỉnh 
có tỷ lệ nam nhập cư cao hơn trong khi một số tỉnh khác 
lại có tỷ lệ nữ nhập cư cao hơn. các kết quả này cho thấy 
việc đáp ứng về chính sách và chương trình can thiệp cho 
người di cư ở cấp quốc gia và các cấp hành chính thấp 
hơn cần cân nhắc tới những khác biệt về giới trong nhóm 
dân số mục tiêu này.  

sự khác biệt về giới cũng tồn tại trong nhóm dân số 
khuyết tật. Ở các nhóm tuổi trẻ hơn, bao gồm cả trẻ em, 
nam giới khuyết tật chiếm tỷ lệ cao hơn nữ giới. Xu hướng 
này lại ngược lại theo độ tuổi tăng dần, phụ nữ cao tuổi 
khuyết tật chiếm tỷ lệ cao hơn nam giới. Do đó, ngoài việc 
thích ứng với dân số đang già hóa, ngành y tế cũng cần 
cân nhắc tới sự khác biệt trong nhóm dân số khuyết tật 
theo độ tuổi. Ví dụ, hệ thống chăm sóc y tế cần chuẩn bị 
sẵn sàng để cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt cho một 
số lượng lớn dân số nữ cao tuổi bị khuyết tật.

tóm lại, tài liệu Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới 
tính từ số liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt 
Nam năm 2009 minh họa sự khác biệt về giới và theo 
khu vực địa lý đang diễn ra. Điều này chứng tỏ giá trị và 
tầm quan trọng của việc phân tích số liệu theo giới tính 
nhằm phục vụ cho việc xây dựng các chính sách hiệu quả 
và dựa trên bằng chứng.
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UnFpA (2010), ‘tỷ số giới tính khi sinh ở châu á và Việt 
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chính sách’. 

UnFpA (2010), ‘mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt nam: 
bằng chứng từ cuộc tổng điều tra dân số năm 2009’.
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10. các bảng số LiỆU
Lưu ý rằng tất cả các số liệu sử dụng trong tài liệu này 
được lấy từ số liệu của tổng điều tra Dân số và nhà ở 
năm 1999 và 2009. tất cả các số liệu từ cuộc điều tra 
năm 2009 được lấy từ mẫu 15% dân số, trừ 1) tháp 
dân số năm 2009 rút ra từ số liệu toàn bộ (100%) của 
tĐtDs. 

1) Bảng số liệu cho tháp dân số năm 1999 và 2009

Tuổi  

1999 2009

Nam 
(số người)

Nữ 
(số 

người)

Nam 
(số người)

Nữ 
(số 

người)

 0 647.832 615.767 756.192 689.602

 1-4 3.034.911 2.873.732 2.906.697 2.681.653

 5-9 4.634.400 4.398.762 3,458,159 3.252.578

 10-14 4.654.315 4.412.247 3.725.369 3.523.009

 15-19 4.141.058 4.081.222 4.577.914 4.385.988

 20-24 3.430.084 3.495.303 4,253.618 4.179.249

 25-29 3,281.300 3.286.874 3.904,730 3.885.273

 30-34 3.003.421 3.030.285 3,462,905 3.405.253

 35-39 2.726.540 2.860.080 3.298.266 3.233.341

 40-44 2.180.363 2.369.697 2.967.934 2.998.922

 45-49 1.465.289 1.671.969 2.642.466 2.808.462

 50-54 964.240 1.140.076 2.082.098 2.329.953

 55-59 782.143 1.004.864 1.364.319 1.620.300

 60-64 759.708 987.600 861.897 1.076.051

 65-69 725.600 921.175 653.287 901.391

 70-74 500.522 710.582 568.312 844.226

 75-79 307.069 514.680 480.088 718.805

 80-84 144.203 274.041 264.997 460.988

 85 + 86.119 205.100 183.895 438.810

2) Tỷ số giới tính trẻ em theo tỉnh (CSR)

Tỉnh CSR (ca sinh nam /100 ca sinh nữ) 
của trẻ em từ 0-4 tuổi 

toàn quốc 110,6

hà nội 115,0

hà giang 104,3

cao bằng 105,1

bắc Kạn 107,2

tuyên Quang 107,8

Lào cai 110,0

Điện biên 105,0

Lai châu 108,5

sơn La 108,0

yên bái 108,5

hòa bình 112,3

thái nguyên 111,8

Lạng sơn 106,2

Quảng ninh 116,8

bắc giang 120,5

phú thọ 112,7

Vĩnh phúc 118,9

bắc ninh 118,6

hải Dương 118,4

hải phòng 111,7

hưng yên 124,4

thái bình 112,3

hà nam 110,8

nam Định 112,5

ninh bình 110,9

thanh hóa 112,2
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Tỉnh CSR (ca sinh nam /100 ca sinh nữ) 
của trẻ em từ 0-4 tuổi 

nghệ An 110,0

hà tĩnh 110,1

Quảng bình 108,1

Quảng trị 106,1

thừa thiên-huế 110,5

Đà nẵng 115,3

Quảng nam 112,5

Quảng ngãi 112,8

bình Định 114,0

phú yên 109,6

Khánh hòa 110,5

ninh thuận 112,7

bình thuận 110,4

Kon tum 110,6

gia Lai 107,2

Đắk Lắk 109,1

Đắk nông 110,1

Lâm Đồng 112,1

bình phước 114,3

tây ninh 112,2

bình Dương 105,7

Đồng nai 112,5

bà Rịa- Vũng tàu 112,3

tp. hồ chí minh 113,9

Long An 110,6

tiền giang 110,8

bến tre 107,8

trà Vinh 107,6

Vĩnh Long 108,6

3) Tuổi kết hôn trung bình lần đầu (SMAM)

Tỉnh CSR (ca sinh nam /100 ca sinh nữ) 
của trẻ em từ 0-4 tuổi 

Đồng tháp 106,4

An giang 109,3

Kiên giang 108,5

cần thơ 109,6

hậu giang 109,2

sóc trăng 108,3

bạc Liêu 108,6

cà mau 109,7

SMAM Thành thị Nông thôn Tổng số

Tỉnh Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

hà nội 28,0 24,9 25,8 22,4 26,7 23,4

hà giang 25,4 22,2 21,6 20,0 22,0 20,2

cao bằng 26,6 23,0 23,4 21,1 23,9 21,4

bắc Kạn 26,7 23,2 24,7 21,5 25,0 21,8

tuyên Quang 26,8 22,9 24,5 21,2 24,7 21,4

Lào cai 26,0 22,2 22,4 20,2 23,1 20,6

Điện biên 26,6 22,4 21,9 20,2 22,6 20,5

Lai châu 25,1 21,3 21,3 19,4 21,9 19,7

sơn La 25,7 22,5 21,8 19,8 22,2 20,1

yên bái 26,8 22,4 23,7 20,5 24,2 20,8

hòa bình 27,0 23,3 24,7 21,9 25,0 22,0

thái nguyên 27,3 24,2 25,2 21,6 25,7 22,3

Lạng sơn 26,9 23,4 24,5 22,1 24,9 22,3

Quảng ninh 27,2 22,8 25,8 21,6 26,5 22,2

bắc giang 25,9 22,5 24,7 21,5 24,8 21,6

phú thọ 26,7 23,4 25,4 21,8 25,6 22,1

Vĩnh phúc 26,0 23,7 24,6 21,5 24,9 22,1
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SMAM Thành thị Nông thôn Tổng số

Tỉnh Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

bắc ninh 25,4 22,6 24,5 21,5 24,7 21,8

hải Dương 26,5 24,0 25,7 21,7 25,9 22,3

hải phòng 27,4 23,7 26,0 21,8 26,6 22,7

hưng yên 25,7 22,6 25,2 21,7 25,3 21,8

thái bình 27,3 23,3 26,4 21,2 26,5 21,4

hà nam 26,9 23,2 26,1 21,7 26,2 21,8

nam Định 27,0 23,1 25,5 20,8 25,8 21,3

ninh bình 27,1 22,8 26,5 22,1 26,6 22,2

thanh hóa 26,7 23,7 25,6 22,4 25,7 22,5

nghệ An 27,9 24,9 26,0 22,8 26,3 23,1

hà tĩnh 27,7 23,9 27,3 22,6 27,4 22,9

Quảng bình 28,0 24,0 27,4 23,3 27,5 23,4

Quảng trị 27,7 23,3 26,9 21,4 27,1 22,0

thừa thiên-
huế 29,1 25,2 27,6 23,1 28,2 24,0

Đà nẵng 28,6 24,8 27,6 22,0 28,4 24,5

Quảng nam 28,0 23,4 27,4 22,5 27,5 22,7

Quảng ngãi 28,1 24,3 26,7 22,4 26,9 22,7

bình Định 27,9 24,2 26,2 21,9 26,7 22,7

phú yên 27,5 23,2 26,3 22,2 26,6 22,5

Khánh hòa 28,6 25,1 27,0 23,1 27,6 23,9

ninh thuận 27,2 23,8 25,9 22,3 26,4 22,8

bình thuận 27,2 23,3 26,2 22,3 26,6 22,6

Kon tum 26,7 22,4 23,5 20,8 24,5 21,3

gia Lai 26,3 22,7 23,6 20,7 24,3 21,2

Đắk Lắk 27,4 23,6 24,9 21,6 25,5 22,1

Đắk nông 26,6 22,6 24,6 20,9 24,9 21,2

Lâm Đồng 27,5 23,8 25,3 21,3 26,1 22,3

SMAM Thành thị Nông thôn Tổng số

Tỉnh Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

bình phước 26,3 23,0 25,1 21,7 25,3 21,9

tây ninh 27,9 23,3 26,0 22,1 26,3 22,2

bình Dương 26,4 24,5 25,7 23,9 25,9 24,1

Đồng nai 27,2 24,3 27,1 23,5 27,1 23,8

bà Rịa- 
Vũng tàu 27,6 23,8 27,2 23,0 27,4 23,4

tp. hồ chí 
minh 28,5 25,4 26,7 23,2 28,2 25,1

Long An 27,3 23,3 25,7 21,9 25,9 22,1

tiền giang 27,7 23,0 26,0 21,8 26,2 21,9

bến tre 27,8 23,0 26,3 21,6 26,5 21,7

trà Vinh 27,0 23,8 25,8 22,7 25,9 22,9

Vĩnh Long 28,6 24,4 26,7 22,9 27,0 23,1

Đồng tháp 26,7 23,3 25,8 22,2 25,9 22,4

An giang 26,3 22,8 25,3 22,0 25,6 22,1

Kiên giang 26,9 23,5 25,8 22,5 26,1 22,8

cần thơ 27,3 24,0 26,2 22,4 26,9 23,5

hậu giang 26,6 22,7 25,9 22,2 26,0 22,3

sóc trăng 26,8 23,4 26,0 22,9 26,1 23,0

bạc Liêu 27,0 24,1 26,1 23,6 26,3 23,7

cà mau 26,3 23,6 25,3 22,6 25,5 22,8



46 Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 47Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009

4) Tuổi kết hôn trung bình theo dân tộc 

5) Dân số trong các hộ gia đình độc thân theo giới 
tính, 2009

Dân tộc Nam Nữ 

Kinh 26,6 23,1

tày 25 22,2

thái 22,8 20,8

mường 24,6 22,1

Khmer 25,8 23,1

hmông 19,9 18,8

Khác 23,9 21,1

Tuổi Nam (số người) Nữ (số người) 

15-19 25.109 29.804

20-24 70.625 73.415

25-29 66.693 45.342

30-34 46.603 28.317

35-39 41.509 30.102

40-44 40.861 45.809

45-49 42.269 78.051

50-54 39.857 102.198

55-59 28.373 96.242

60-64 21.454 91.663

65-69 20.834 97.199

70-74 24.658 112.424

75-79 28.235 111.949

80-84 21.609 82.218

85-89 13.544 53.645

90+ 5.812 19.687

6) Các hộ gia đình độc thân theo giới tính và nhóm           
kinh tế - xã hội, 2009 

Hộ nam          
độc thân 

(%)

Hộ nữ             
độc thân 

(%)

Hộ gia đình 
khác (%)

nghèo nhất 16,1 16,1 14,2

nghèo 17,8 30,8 17,6

trung bình 22,6 22,1 20,4

giàu 25,1 18,2 22,4

giàu nhất 18,4 12,8 25,5

số hộ gia 
đình 583.258 1.132.747 21.142.324

Tỉnh Nam (%) Nữ (%) Tỷ lệ nam/
nữ 

hà nội 99,0 96,3 1,03

hà giang 76,0 55,1 1,38

cao bằng 87,2 77,4 1,13

bắc Kạn 92,7 86,5 1,07

tuyên Quang 95,1 89,3 1,06

Lào cai 84,7 70,6 1,20

Điện biên 80,7 54,8 1,47

Lai châu 71,9 42,7 1,68

sơn La 86,7 63,8 1,36

yên bái 91,4 81,9 1,11

hòa bình 96,8 93,2 1,04

thái nguyên 97,9 95,2 1,03

Lạng sơn 95,7 90,9 1,05

Quảng ninh 97,2 93,3 1,04

bắc giang 98,0 94,6 1,04

phú thọ 98,2 95,2 1,03

Vĩnh phúc 98,6 95,7 1,03

7) Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết 
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Tỉnh Nam (%) Nữ (%) Tỷ lệ nam/
nữ 

bắc ninh 98,7 95,1 1,04

hải Dương 98,8 95,2 1,04

hải phòng 98,9 96,4 1,03

hưng yên 98,7 95,2 1,04

thái bình 98,8 95,4 1,04

hà nam 98,6 95,3 1,04

nam Định 98,8 95,3 1,04

ninh bình 98,7 95,6 1,03

thanh hóa 97,0 92,7 1,05

nghệ An 97,1 93,4 1,04

hà tĩnh 98,3 95,2 1,03

Quảng bình 97,6 94,0 1,04

Quảng trị 95,1 86,5 1,10

thừa thiên-huế 95,1 86,2 1,10

Đà nẵng 98,7 95,7 1,03

Quảng nam 96,9 91,6 1,06

Quảng ngãi 95,1 88,8 1,07

bình Định 97,6 92,7 1,05

phú yên 96,1 91,0 1,06

Khánh hòa 95,2 91,5 1,04

ninh thuận 88,8 83,3 1,07

bình thuận 92,8 89,7 1,03

Kon tum 90,1 79,0 1,14

gia Lai 86,6 74,5 1,16

Đắk Lắk 93,9 88,9 1,06

Đắk nông 93,5 87,9 1,06

Lâm Đồng 95,8 91,4 1,05

bình phước 94,2 89,6 1,05

tây ninh 93,9 90,7 1,03

Tỉnh Nam (%) Nữ (%) Tỷ lệ nam/
nữ 

bình Dương 97,4 96,1 1,01

Đồng nai 97,3 94,7 1,03

bà Rịa- Vũng tàu 96,7 94,2 1,03

tp. hồ chí minh 98,3 96,9 1,01

Long An 96,7 93,1 1,04

tiền giang 96,2 92,1 1,04

bến tre 95,8 91,5 1,05

trà Vinh 90,5 82,6 1,10

Vĩnh Long 95,9 92,0 1,04

Đồng tháp 93,1 88,4 1,05

An giang 90,7 85,7 1,06

Kiên giang 93,6 89,3 1,05

cần thơ 95,2 91,9 1,04

hậu giang 94,3 89,5 1,05

sóc trăng 89,5 83,7 1,07

bạc Liêu 93,9 90,8 1,03

cà mau 96,3 93,9 1,02
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8) Tỷ lệ dân số từ 5 tuổi trở lên đang đi học 

Tỉnh Nam (%) Nữ (%) Tỷ lệ nam/nữ 

hà nội 28,7 26,1 1,10

hà giang 26,8 22,7 1,18

cao bằng 25,6 23,8 1,07

bắc Kạn 23,1 23,2 1,00

tuyên Quang 23,7 22,9 1,04

Lào cai 28,8 25,3 1,14

Điện biên 32,1 25,0 1,29

Lai châu 30,2 24,0 1,26

sơn La 29,1 23,9 1,22

yên bái 25,1 22,4 1,12

hòa bình 23,8 22,5 1,06

thái nguyên 26,6 24,5 1,08

Lạng sơn 24,7 24,1 1,02

Quảng ninh 25,2 24,0 1,05

bắc giang 25,9 24,0 1,08

phú thọ 24,5 21,9 1,12

Vĩnh phúc 27,5 24,5 1,12

bắc ninh 28,0 25,5 1,10

hải Dương 25,4 22,0 1,15

hải phòng 26,2 22,7 1,16

hưng yên 25,8 23,3 1,11

thái bình 24,7 21,1 1,17

hà nam 25,1 22,7 1,11

nam Định 26,5 23,3 1,14

ninh bình 26,8 23,8 1,13

thanh hóa 26,4 23,5 1,12

nghệ An 28,9 26,9 1,07

Tỉnh Nam (%) Nữ (%) Tỷ lệ nam/nữ 

hà tĩnh 30,8 27,8 1,11

Quảng bình 29,1 27,9 1,04

Quảng trị 31,8 29,2 1,09

thừa thiên-huế 32,0 30,2 1,06

Đà nẵng 33,4 30,2 1,11

Quảng nam 28,9 25,8 1,12

Quảng ngãi 28,4 25,8 1,10

bình Định 29,8 26,5 1,12

phú yên 27,4 25,5 1,07

Khánh hòa 26,8 26,0 1,03

ninh thuận 26,5 25,9 1,03

bình thuận 26,0 26,2 0,99

Kon tum 30,7 30,4 1,01

gia Lai 28,1 27,4 1,02

Đắk Lắk 31,4 31,1 1,01

Đắk nông 30,3 30,1 1,01

Lâm Đồng 29,3 29,4 1,00

bình phước 26,2 25,5 1,03

tây ninh 20,5 19,2 1,07

bình Dương 18,1 16,0 1,13

Đồng nai 25,9 24,2 1,07

bà Rịa- Vũng 
tàu 25,9 25,0 1,04

tp. hồ chí minh 24,8 21,6 1,15

Long An 22,6 21,5 1,05

tiền giang 21,7 20,3 1,07

bến tre 21,6 20,6 1,05

trà Vinh 21,2 19,2 1,10

Vĩnh Long 22,8 21,0 1,09
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9) Tỷ lệ nhập học 

Nam 
(%) Nữ (%) Tổng số 

(%)

tỷ lệ nhập học đúng tuổi 
ở bậc tiểu học 95,5 95,4 95,4

tỷ lệ nhập học đúng tuổi 
ở bậc trung học cơ sở 81,4 83,9 82,7

tỷ lệ nhập học đúng tuổi 
ở bậc trung học 53,1 60,6 56,7

tỷ lệ nhập học đúng tuổi 
ở bậc dạy nghề 4,7 4,9 4, 8

tỷ lệ nhập học đúng tuổi 
ở bậc cao đẳng 6,0 7,4 6,7

tỷ lệ nhập học đúng tuổi 
ở bậc đại học 9,1 10,1 9,6

Tỉnh Nam (%) Nữ (%) Tỷ lệ nam/nữ 

Đồng tháp 21,5 20,5 1,05

An giang 19,5 18,5 1,05

Kiên giang 21,7 20,5 1,06

cần thơ 22,9 21,5 1,07

hậu giang 21,0 19,9 1,05

sóc trăng 20,3 19,1 1,06

bạc Liêu 20,8 19,0 1,10

cà mau 21,4 19,4 1,10

10) Tỷ lệ dân số đã tốt nghiệp bậc tiểu học 

Tỉnh Nam (%) Nữ (%) Tỷ lệ nam/nữ 

hà nội 18,0 18,7 0,96

hà giang 23,1 17,4 1,33

cao bằng 26,3 21,8 1,21

bắc Kạn 29,6 27,1 1,09

tuyên Quang 28,2 26,9 1,05

Lào cai 24,6 21,6 1,14

Điện biên 25,6 17,1 1,50

Lai châu 21,8 13,3 1,64

sơn La 27,5 20,2 1,36

yên bái 26,5 24,7 1,07

hòa bình 29,1 30,1 0,96

thái nguyên 26,4 27,2 0,97

Lạng sơn 31,8 30,0 1,06

Quảng ninh 20,3 21,4 0,95

bắc giang 28,7 30,0 0,96

phú thọ 22,2 22,5 0,99

Vĩnh phúc 23,7 25,8 0,92

bắc ninh 23,8 26,1 0,91

hải Dương 15,0 14,6 1,03

hải phòng 17,9 18,4 0,97

hưng yên 18,5 18,0 1,03

thái bình 15,3 15,7 0,98

hà nam 19,2 19,3 0,99

nam Định 20,4 21,2 0,96

ninh bình 19,0 19,2 0,99

thanh hóa 25,5 25,2 1,01

nghệ An 23,6 23,4 1,01

hà tĩnh 22,0 22,5 0,98

Quảng trị 26,2 26,3 1,00

thừa thiên-
huế 27,8 27,8 1,00
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Tỉnh Nam (%) Nữ (%) Tỷ lệ nam/nữ 

Đà nẵng 33,1 30,4 1,09

Quảng nam 21,7 22,7 0,96

Quảng ngãi 33,0 31,5 1,05

bình Định 33,4 32,0 1,04

phú yên 35,3 35,1 1,00

Khánh hòa 35,0 33,6 1,04

ninh thuận 32,4 31,6 1,03

bình thuận 37,1 35,5 1,04

Kon tum 30,1 27,7 1,08

gia Lai 29,5 27,1 1,09

Đắk Lắk 31,7 31,6 1,00

Đắk nông 32,4 32,8 0,99

Lâm Đồng 33,2 32,3 1,03

bình phước 33,9 34,0 1,00

tây ninh 37,3 36,3 1,03

bình Dương 30,1 30,8 0,98

Đồng nai 30,7 31,4 0,98

bà Rịa- Vũng tàu 31,9 33,2 0,96

tp. hồ chí minh 24,6 27,3 0,90

Long An 39,2 36,3 1,08

tiền giang 37,8 35,9 1,05

bến tre 37,5 34,6 1,09

trà Vinh 34,7 32,6 1,06

Vĩnh Long 35,9 35,4 1,01

Đồng tháp 37,5 35,4 1,06

An giang 33,4 31,0 1,07

Kiên giang 35,6 34,9 1,02

cần thơ 32,7 32,8 1,00

hậu giang 38,4 37,6 1,02

sóc trăng 34,8 33,5 1,04

bạc Liêu 37,1 37,8 0,98

cà mau 38,5 39,9 0,96

11) Tỷ lệ dân số từ 5 tuổi trở lên học xong bậc trung học cơ sở 

Tỉnh Nam 
(%) Nữ (%) Tỷ lệ nam/nữ 

hà nội 23,5 24,0 0,98

hà giang 15,2 11,4 1,33

cao bằng 18,3 16,7 1,10

bắc Kạn 22,8 22,4 1,02

tuyên Quang 24,5 23,0 1,07

Lào cai 20,0 16,9 1,19

Điện biên 16,6 10,2 1,63

Lai châu 11,5 7,0 1,65

sơn La 17,8 11,5 1,55

yên bái 24,9 22,5 1,11

hòa bình 26,7 24,1 1,11

thái nguyên 26,9 27,3 0,99

Lạng sơn 21,5 21,1 1,02

Quảng ninh 21,3 24,4 0,87

bắc giang 31,2 29,7 1,05

phú thọ 33,1 34,4 0,96

Vĩnh phúc 31,7 32,4 0,98

bắc ninh 31,4 32,0 0,98

hải Dương 41,7 44,7 0,93

hải phòng 31,4 33,7 0,93

hưng yên 38,2 38,8 0,99

thái bình 45,8 45,8 1,00

hà nam 42,5 42,4 1,00

nam Định 41,7 40,6 1,03

ninh bình 38,0 39,5 0,96

thanh hóa 32,4 30,9 1,05

nghệ An 32,4 32,6 0,99

hà tĩnh 35,5 36,1 0,98

Quảng bình 30,4 30,8 0,99

Quảng trị 27,1 22,1 1,22

thừa thiên-huế 19,1 14,2 1,35
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Tỉnh Nam 
(%) Nữ (%) Tỷ lệ nam/nữ 

Đà nẵng 21,5 21,2 1,02

Quảng nam 26,2 21,5 1,22

Quảng ngãi 25,5 21,6 1,18

bình Định 24,2 20,5 1,18

phú yên 22,1 18,4 1,20

Khánh hòa 21,1 19,1 1,11

ninh thuận 14,8 13,4 1,11

bình thuận 17,4 15,2 1,14

Kon tum 18,6 16,2 1,15

gia Lai 17,8 16,1 1,11

Đắk Lắk 23,2 22,1 1,05

Đắk nông 22,9 20,5 1,12

Lâm Đồng 23,6 22,1 1,07

bình phước 19,6 18,5 1,06

tây ninh 17,2 15,5 1,11

bình Dương 23,3 25,7 0,91

Đồng nai 22,5 22,6 0,99

bà Rịa- Vũng tàu 19,8 18,6 1,07

tp. hồ chí minh 20,5 21,2 0,96

Long An 17,6 15,5 1,13

tiền giang 18,2 14,6 1,25

bến tre 17,5 13,7 1,28

trà Vinh 16,0 11,6 1,38

Vĩnh Long 18,5 15,0 1,23

Đồng tháp 15,6 12,7 1,22

An giang 12,8 10,7 1,20

Kiên giang 15,6 12,0 1,30

cần thơ 15,4 14,4 1,07

hậu giang 16,1 11,8 1,36

sóc trăng 13,9 10,5 1,32

bạc Liêu 15,1 11,3 1,34

cà mau 16,8 11,7 1,44

12) Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đã đạt 
được theo giới tính và thành thị/nông thôn, 2009

13) Người di cư theo giới tính và nhóm tuổi, 2009

 Trung 
học 

Dạy 
nghề 

Cao 
dẳng 

Đại 
học 

Sau 
đại 
học 

nam thành 
thị  (%) 6,5 8,1 2,2 11,8 0,8

nữ thành 
thị (%) 2,5 7,1 2,8 8,7 0,4

nam nông 
thôn  (%) 2,5 4,3 1,1 1,8 0,04

nữ nông 
thôn (%) 1,0 2,6 1,4 1,2 0,02

Nhóm tuổi Nam  (%) Nữ  (%)

5-9 2,3 2,1

10-14 1,9 1,7

15-19 5,7 8,5

20-24 10,0 17,0

25-29 8,2 11,6

30-34 5,4 5,2

35-39 3,5 3,1

40-44 2,2 2,1

45-49 1,7 1,6

50-54 1,2 1,3

55-59 0,7 0,9

60-64 0,4 0,5

65-69 0,3 0,4

70-74 0,2 0,3

75-79 0,1 0,3

80+ 0,1 0,3
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14) Các nhóm dân số di cư theo giới tính từ năm 
1989 đến năm 2009

 

 

2009 1999 1989

Nam  
(%)

Nữ  
(%)

Nam  
(%)

Nữ  
(%)

Nam  
(%)

Nữ  
(%)

Di cư trong 
huyện 36,4 63,6 41,8 58,2 - -

Không di cư 
trong huyện 49,8 50,2 49 51 - -

Di cư giữa các 
huyện 43,4 56,6 45,2 54,8 48,2 51,9

Không di 
cư giữa các 
huyện

49,5 50,5 48,9 51,1 47,2 52,9

Di cư giữa các 
tỉnh 47 53,1 50 50 57,3 42,7

Không di cư 
giữa các tỉnh 49,3 50,7 48,8 51,2 47,2 52,8
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